
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 16021362  Trần Quang Bách  05/06/1998  15  3.84 Xuất sắc K61CAC

2 16021420  Phạm Thuận Thành  10/06/1998  18  3.77 Xuất sắc K61CAC

3 16021406  Nguyễn Văn Phi  03/04/1998  12  3.75 Xuất sắc K61CAC

4 16021408  Nguyễn Ngọc Phúc  15/10/1992  15  3.74 Xuất sắc K61CAC

5 16021412  Vũ Xuân Quân  08/04/1998  15  3.60 Xuất sắc K61CAC

6 16021418  Trần Văn Thắng  25/12/1998  15  3.58 Xuất sắc K61CAC

7 16021430  Nguyễn Anh Tuấn  22/08/1998  17  3.51 Xuất sắc K61CAC

9 17021194  Nguyễn Khả Quang Huy  28/08/1999  27  3.67 Xuất sắc K62CAC

10 17021185  Nguyễn Tiến Đạt  15/03/1999  24  3.61 Xuất sắc K62CAC

11 17020590  Trần Đăng Anh  07/03/1999  26  3.55 Xuất sắc K62CAC

12 17021186  Nguyễn Thị Phương Đông  07/01/1999  21  3.53 Xuất sắc K62CAC

13 17020028  Đỗ Hoàng Khánh  11/10/1999  22  3.43 Tốt K62CAC

14 17021180  Phạm Lê Việt Anh  02/03/1999  24  3.30 Tốt K62CAC

1 16021091  Nguyễn Văn Phúc  28/02/1998  15  4.00 Xuất sắc K61CC

2 16020997  Nguyễn Nhật Huy  12/02/1998  18  3.95 Xuất sắc K61CLC

3 16021167  Đoàn Thị Hoài Thu  04/06/1998  18  3.90 Xuất sắc K61CLC

4 16021146  Nguyễn Đức Thắng  03/01/1998  15  3.84 Xuất sắc K61CC

5 16021003  Nguyễn Thị Huyền  12/04/1998  17  3.84 Xuất sắc K61CD

6 16021120  Nguyễn Thị Quỳnh  15/10/1998  15  3.84 Xuất sắc K61CD

7 16021661  Trần Hữu Tuân  16/02/1998  18  3.83 Xuất sắc K61CLC

8 16021027  Nguyễn Duy Linh  29/08/1998  15  3.82 Xuất sắc K61CLC

9 16021023  Lê Phạm Văn Linh  21/12/1998  21  3.81 Xuất sắc K61CLC

10 16021192  Nguyễn Thị Thu Trang  29/07/1997  22  3.80 Xuất sắc K61CLC

11 16021221  Lương Ngọc Tùng  25/08/1998  18  3.75 Xuất sắc K61CB

12 16020919  Nguyễn Văn Dương  18/05/1998  21  3.74 Xuất sắc K61CLC

13 16021072  Nguyễn Hữu Nghĩa  29/05/1998  18  3.73 Xuất sắc K61CLC

14 16021090  Hoàng Văn Phú  16/07/1998  15  3.70 Xuất sắc K61CC

15 16021211  Ngô Kiên Tuấn  10/01/1998  18  3.70 Xuất sắc K61CLC

16 16020992  Trần Văn Hưởng  02/03/1998  15  3.70 Xuất sắc K61CD

17 16021189  Trần Quang Toàn  24/09/1996  18  3.68 Xuất sắc K61CC

19 16021155  Đàm Tiến Thành  25/05/1998  21  3.67 Xuất sắc K61CC

20 16020831  Đỗ Tuấn Anh  28/10/1998  21  3.67 Xuất sắc K61CLC

21 16020052  Lê Quang Hưng  06/10/1998  21  3.67 Xuất sắc K61CLC

22 16021113  Thái Huy Nhật Quang  02/07/1998  18  3.65 Xuất sắc K61CLC

23 16020844  Trần Thị Phương Anh  27/02/1998  20  3.64 Xuất sắc K61CB

24 16020928  Trương Hoàng Giang  23/10/1998  21  3.63 Xuất sắc K61CLC

25 16021004  Phạm Minh Huyền  10/08/1998  18  3.63 Xuất sắc K61CLC

27 16021226  Trần Mạnh Tùng  24/10/1998  18  3.62 Xuất sắc K61CLC

28 16021213  Nguyễn Anh Tuấn  01/05/1998  30  3.61 Xuất sắc K61CD

29 16021198  Phạm Văn Trọng  29/01/1998  18  3.60 Xuất sắc K61CLC

30 16020829  Phạm Khắc Ân  19/03/1998  21  3.57 Xuất sắc K61CLC

31 16020853  Vũ Ngọc Chi  29/01/1998  18  3.57 Xuất sắc K61CLC

32 16020956  Nguyễn Hữu Thị Hiếu  25/12/1998  18  3.57 Xuất sắc K61CLC

33 16020936  Lê Viết Hải  09/09/1998  21  3.56 Xuất sắc K61CB



34 16021363  Nguyễn Trí Công  15/03/1998  21  3.56 Xuất sắc K61CLC

35 16020975  Phạm Việt Hoàng  26/05/1998  21  3.56 Xuất sắc K61CLC

36 16021061  Mai Hoàng Nam  24/06/1998  19  3.56 Tốt K61CLC

37 16020996  Lê Văn Huy  28/03/1998  21  3.53 Xuất sắc K61CLC

38 16021143  Cao Quyết Thắng  15/10/1998  18  3.52 Tốt K61CC

39 16020842  Trần Lan Anh  05/12/1998  18  3.48 Xuất sắc K61CLC

40 16020944  Nguyễn Khắc Vũ Hiệp  05/08/1998  20  3.47 Xuất sắc K61CLC

41 16020966  Lê Thị Thanh Hoa  01/06/1997  24  3.46 Xuất sắc K61CLC

42 16021078  Nguyễn Mạnh Nguyên  12/03/1997  21  3.46 Tốt K61CLC

43 16021107  Bùi Minh Quang  09/02/1998  18  3.45 Xuất sắc K61CLC

44 16020933  Nguyễn Trọng Hà  15/10/1998  18  3.42 Xuất sắc K61CLC

45 16020973  Nguyễn Đức Hoàng  13/06/1998  18  3.40 Xuất sắc K61CB

46 16020913  Nguyễn Bình Dương  20/09/1998  15  3.38 Xuất sắc K61CB

47 16020886  Nguyễn Tài Đô  07/05/1998  18  3.37 Xuất sắc K61CLC

48 16020839  Phạm Công Anh  14/01/1998  15  3.34 Xuất sắc K61CC

49 16021029  Nguyễn Phương Linh  06/11/1998  15  3.34 Xuất sắc K61CC

50 16020985  Hoàng Việt Hưng  23/02/1998  15  3.34 Xuất sắc K61CD

51 16021242  Nguyễn Như Ý  08/03/1998  18  3.32 Xuất sắc K61CC

52 16021150  Vũ Tiến Thắng  06/03/1998  15  3.30 Xuất sắc K61CLC

53 16021175  Lê Thị Thúy  20/01/1998  15  3.20 Xuất sắc K61CB

54 16021051  Nguyễn Văn Minh  03/05/1998  18  3.20 Xuất sắc K61CLC

55 16021102  Ngô Hồng Quân  01/01/1998  17  3.18 Tốt K61CB

56 16020036  Lưu Quang Tùng  18/12/1998  18  3.17 Xuất sắc K61CLC

57 16020897  Đậu Trọng Dũng  07/01/1998  21  3.10 Xuất sắc K61CB

58 17020759  Phí Xuân Hoàn  22/01/1999  18  3.77 Xuất sắc K62CL

59 17021156  Nguyễn Thị Huệ  18/09/1999  19  3.77 Xuất sắc K62J

60 17020942  Nguyễn Ngọc Nhanh  02/03/1999  22  3.75 Xuất sắc K62CF

61 17020928  Trần Đại Nghĩa  18/07/1999  22  3.73 Xuất sắc K62CF

62 17020003  Nguyễn Đình Đại  10/12/1999  17  3.72 Xuất sắc K62CLC

63 17020014  Trần Nguyễn Khánh Ninh  09/10/1999  15  3.72 Xuất sắc K62CLC

64 17020676  Nguyễn Văn Đạt  15/03/1999  19  3.72 Xuất sắc K62CE

65 17021075  Nguyễn Thị Huyền Trang  07/08/1999  22  3.69 Xuất sắc K62CD

66 17020049  Nguyễn Thành Đạt  17/10/1999  18  3.68 Xuất sắc K62CLC

67 17020774  Phạm Văn Hoàng  17/12/1999  19  3.68 Xuất sắc K62CH

68 17020790  Nguyễn Mạnh Hùng  18/05/1999  19  3.66 Xuất sắc K62CG

69 17020874  Đoàn Thị Mai  05/02/1999  19  3.66 Xuất sắc K62J

70 17020994  Đặng Như Quỳnh  09/02/1999  22  3.65 Xuất sắc K62CH

71 17021073  Nguyễn Thu Trang  04/11/1999  19  3.64 Xuất sắc K62J

72 17020581  Nguyễn Thị Lan Anh  17/09/1999  21  3.63 Xuất sắc K62CD

73 17020584  Nguyễn Thị Vân Anh  11/11/1999  24  3.63 Xuất sắc K62CK

74 17020064  Nguyễn Đức Thắng  19/10/1999  17  3.62 Xuất sắc K62CLC

75 17020998  Đỗ Văn Sĩ  09/07/1999  18  3.60 Xuất sắc K62CD

76 17020661  Trần Hải Dương  01/02/1999  25  3.60 Xuất sắc K62CK

77 17021091  Nguyễn Văn Trường  14/09/1999  22  3.59 Xuất sắc K62CD

78 17020009  Nguyễn Anh Khoa  27/09/1999  16  3.59 Xuất sắc K62J

79 17020589  Phan Anh  07/12/1999  19  3.58 Xuất sắc K62CB



80 17020954  Nguyễn Văn Phong  11/09/1999  18  3.58 Xuất sắc K62CB

81 17020875  Phùng Thị Tuyết Mai  23/04/1999  22  3.58 Xuất sắc K62CD

82 17021012  Nguyễn Hồng Thái  28/09/1999  25  3.58 Xuất sắc K62CD

83 17020932  Nguyễn Thị Ngọc  15/12/1999  22  3.58 Xuất sắc K62CL

84 17020719  Lê Hồng Hạnh  20/01/1999  22  3.57 Xuất sắc K62CE

85 17020787  Nguyễn Kim Hùng  28/03/1999  22  3.55 Xuất sắc K62CD

86 17021025  Trịnh Thị Thảo  10/09/1999  22  3.55 Xuất sắc K62CD

87 17020814  Lê Xuân Hưng  02/05/1999  22  3.55 Xuất sắc K62CE

88 17020167  Nguyễn Trọng Thắng  20/02/1998  25  3.53 Xuất sắc K62CC

89 17020969  Nguyễn Thị Thanh Phương  26/07/1999  18  3.53 Xuất sắc K62CL

90 17020984  Hạp Tiến Quân  23/06/1999  18  3.52 Xuất sắc K62CD

91 17021011  Lại Quang Thái  20/06/1999  25  3.51 Tốt K62CC

92 17021090  Đỗ Đình Trường  16/11/1999  25  3.50 Xuất sắc K62CLC

93 17020656  Nguyễn Thái Dương  27/10/1999  22  3.49 Xuất sắc K62CD

94 17020961  Trần Duy Phúc  20/10/1999  21  3.49 Xuất sắc K62CL

95 17020780  Vũ Văn Học  01/01/1999  18  3.48 Xuất sắc K62CH

96 17020565  Dương Hồng Anh  01/06/1999  22  3.46 Xuất sắc K62CLC

97 17021070  Nguyễn Thị Hương Trà  21/11/1999  19  3.46 Xuất sắc K62J

98 17020675  Nguyễn Chí Đạt  11/08/1999  22  3.45 Xuất sắc K62CD

99 17020633  Ninh Hồng Diệp  30/11/1999  22  3.45 Xuất sắc K62CE

100 17020165  Đào Quang Huy  14/05/1998  18  3.45 Xuất sắc K62CE

101 17021138  Nguyễn Tuấn Vũ  21/05/1999  19  3.45 Xuất sắc K62CF

102 17020976  Đoàn Văn Quang  03/11/1999  15  3.44 Xuất sắc K62CE

103 17020837  Đào Đức Khiêm  11/04/1999  23  3.44 Xuất sắc K62CK

104 17020904  Bùi Bá Nam  15/09/1999  25  3.43 Xuất sắc K62CL

105 17021056  Đỗ Ngọc Thuyết  02/10/1999  22  3.42 Xuất sắc K62CD

106 17021007  Phạm Thị Thu Sương  19/01/1999  22  3.42 Xuất sắc K62CH

107 17020720  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  01/02/1999  22  3.41 Tốt K62CG

108 17020835  Nguyễn Duy Khánh  11/07/1999  18  3.40 Xuất sắc K62CG

109 17021074  Nguyễn Quỳnh Trang  15/07/1999  19  3.39 Xuất sắc K62CB

110 17020608  Nguyễn Duy Chiến  09/11/1999  22  3.39 Xuất sắc K62CG

111 17020618  Nguyễn Hoàng Minh Công  15/08/1999  19  3.39 Xuất sắc K62J

112 17020561  Nguyễn Thành An  11/08/1999  15  3.38 Tốt K62J

113 17021128  Nguyễn Sỹ Việt  16/09/1999  19  3.38 Xuất sắc K62J

114 17020800  Nguyễn Văn Huy  28/01/1999  19  3.37 Tốt K62CL

115 17020911  Nguyễn Hữu Nam  02/03/1999  25  3.37 Xuất sắc K62CL

116 17020819  Đỗ Thị Hương  20/10/1999  22  3.35 Xuất sắc K62CD

117 17020992  Nguyễn Văn Quyết  11/06/1999  19  3.35 Xuất sắc K62CF

118 17020635  Nguyễn Ngọc Diệu  08/02/1999  22  3.35 Xuất sắc K62CG

119 17020630  Vương Quốc Cường  28/02/1999  22  3.35 Tốt K62CH

120 17020706  Nguyễn Trường Giang  11/02/1999  18  3.35 Xuất sắc K62CL

121 17020781  Phan Lương Huân  03/04/1997  15  3.34 Xuất sắc K62CB

122 17021006  Trần Thiên Sơn  17/11/1999  24  3.34 Xuất sắc K62CF

123 17020087  Nguyễn Văn Dũng  05/06/1999  24  3.34 Xuất sắc K62CH

124 17021054  Nguyễn Thị Thúy  03/09/1999  21  3.33 Xuất sắc K62CL

125 17020919  Vũ Hải Nam  22/07/1999  25  3.32 Xuất sắc K62CC

126 17020922  Bùi Thị Ngát  28/03/1999  21  3.31 Tốt K62CG



127 17020966  Lại Thị Thu Phương  05/11/1999  25  3.30 Tốt K62CB

128 17020639  Đặng Anh Dũng  07/04/1999  22  3.30 Xuất sắc K62CD

129 17020772  Nguyễn Xuân Hoàng  30/07/1999  22  3.30 Xuất sắc K62CF

130 17020765  Lương Văn Hoàng  02/06/1999  22  3.30 Xuất sắc K62CG

131 17020850  Nguyễn Thị Liên  14/01/1999  24  3.30 Xuất sắc K62CL

132 17020946  Đỗ Văn Nhị  16/10/1999  18  3.28 Xuất sắc K62CB

133 17021031  Nguyễn Thành Thắng  22/01/1999  18  3.28 Tốt K62CB

134 17021148  Nguyễn Thế Anh  17/07/1998  18  3.28 Xuất sắc K62J

135 17020614  Ngụy Mạnh Chung  07/10/1999  21  3.27 Tốt K62CG

136 17021010  Nguyễn Nhật Tây  18/02/1999  25  3.26 Tốt K62CB

137 17020951  Đỗ Hồng Phong  21/09/1999  23  3.25 Xuất sắc K62CLC

139 17020572  Lê Tuấn Anh  03/04/1999  21  3.24 Xuất sắc K62CD

140 17020854  Lê Thị Thùy Linh  24/10/1998  22  3.23 Tốt K62CG

141 17021069  Bùi Đặng Thu Trà  02/10/1999  20  3.53 Khá K62CH

142 17020892  Lại Đức Minh  10/02/1999  18  3.17 Xuất sắc K62CB

143 17020933  Nguyễn Thị Ngọc  02/12/1999  18  3.17 Tốt K62CB

144 17020872  Dương Văn Lượng  05/01/1999  21  3.14 Xuất sắc K62CH

145 17020945  Nguyễn Thị Hoài Nhi  19/09/1999  15  3.13 Tốt K62CL

147 18020221  Nguyễn Ngọc Chi  14/08/2000  21  3.80 Xuất sắc K63CB

148 18020535  Đào Minh Hoàn  28/07/2000  27  3.78 Xuất sắc K63CB

149 18021025  Nguyễn Thị Thu Phương  15/03/2000  17  3.77 Xuất sắc K63CD

150 18020039  Cao Duy Mạnh  19/12/2000  26  3.76 Xuất sắc K63CLC

151 18021292  Nguyễn Đức Tới  08/09/2000  20  3.72 Xuất sắc K63CB

152 18021374  Đàm Anh Tuấn  24/02/2000  20  3.71 Xuất sắc K63CB

153 18020666  Nguyễn Thanh Huyền  02/12/2000  25  3.68 Xuất sắc K63CLC

154 18020982  Trịnh Thị Nhung  20/01/2000  21  3.67 Xuất sắc K63CD

155 18020776  Nguyễn Thùy Linh  03/04/2000  17  3.65 Xuất sắc K63CLC

156 18021221  Nguyễn Hữu Thìn  05/02/2000  17  3.65 Xuất sắc K63CLC

157 18021258  Nguyễn Trọng Thường  28/01/2000  17  3.61 Xuất sắc K63CB

158 18020267  Phạm Thị Dân  16/07/2000  20  3.61 Xuất sắc K63J

159 18020049  Lại Ngọc Tân  05/09/2000  26  3.60 Xuất sắc K63CC

160 18020878  Phùng Quốc Mạnh  06/11/2000  17  3.59 Xuất sắc K63CB

161 18021250  Nguyễn Công Thuận  22/11/2000  17  3.59 Tốt K63CB

162 18020264  Phạm Trọng Đại  28/09/2000  22  3.55 Xuất sắc K63J

163 18021087  Nguyễn Thanh Sơn  18/09/2000  18  3.54 Xuất sắc K63J

164 18020877  Nguyễn Văn Mạnh  05/02/2000  21  3.50 Xuất sắc K63CD

165 18020972  Nguyễn Thị Minh Nguyệt  15/08/2000  28  3.50 Xuất sắc K63CE

166 18020113  Nguyễn Hoàng Anh  30/01/2000  22  3.49 Xuất sắc K63CC

167 18020943  Trịnh Thị Nga  16/04/2000  21  3.43 Xuất sắc K63CB

168 18021345  Nguyễn Huy Trường  09/11/2000  20  3.42 Xuất sắc K63CE

1 16021590  Hoàng Mạnh Hưng  13/03/1998  22  3.60 Tốt K61T

2 16021292  Nguyễn Thị Hợp  01/04/1998  21  3.47 Xuất sắc K61T

3 16022374  Nguyễn Mậu Đức Huy  23/11/1998  22  3.39 Xuất sắc K61T

4 16022477  Lê Lương Tuấn Anh  19/03/1998  22  3.36 Xuất sắc K61T

5 16022389  Trần Văn Trung  05/03/1998  19  3.27 Xuất sắc K61T



6 17021177  Phạm Thiên Long  13/11/1999  17  3.56 Xuất sắc K62T

7 17021178  Trần Trường Thủy  23/05/1999  15  3.54 Xuất sắc K62T

8 18020067  Đinh Mai Phương  11/02/2000  14  3.79 Xuất sắc K63T

9 18020457  Lê Thị Hạnh  19/04/2000  18  3.77 Xuất sắc K63T

10 18020192  Nguyễn Văn Bách  23/04/2000  14  3.14 Tốt K63T

3 16021605  Nguyễn Đăng Bảo Long  15/03/1998  18  3.92 Xuất sắc K61N

4 16021655  Lê Đức Toàn  07/08/1998  27  3.82 Xuất sắc K61N

5 16021652  Nguyễn Thị Thanh Thư  30/12/1997  18  3.57 Xuất sắc K61N

6 16021628  Phan Tiến Phước  11/05/1998  24  3.51 Xuất sắc K61N

7 16022483  Nguyễn Bá Toàn  02/08/1998  24  3.43 Xuất sắc K61N

8 16021623  Kiều Thanh Phong  10/09/1998  18  3.42 Tốt K61N

9 17021391  Trần Bá Linh  26/09/1999  26  3.52 Xuất sắc K62N

10 18020927  Trần Nguyễn Phương Nam  21/09/2000  17  3.71 Xuất sắc K63N

11 18020845  Hoàng Thanh Long  13/03/2000  21  3.69 Xuất sắc K63N

12 18021151  Nguyễn Minh Thắng  04/09/2000  20  3.60 Xuất sắc K63N

13 18020750  Nguyễn Ngọc Lan  23/04/2000  23  3.51 Xuất sắc K63N

14 18020655  Phạm Văn Huy  10/06/2000  14  3.20 Xuất sắc K63N

1 16020043  Trần Minh Đức  10/04/1998  18  3.82 Xuất sắc K61CA-CLC1

2 16020208  Nguyễn Xuân Việt Cường  18/04/1998  21  3.81 Xuất sắc K61CA-CLC1

3 16020286  Lê Trung Thông  16/06/1998  23  3.80 Xuất sắc K61CA-CLC2

4 16020064  Ngô Minh Hoàng  02/07/1998  21  3.79 Xuất sắc K61CA-CLC1

5 16020242  Dương Quang Khải  16/11/1998  21  3.77 Xuất sắc K61CA-CLC1

6 16021620  Lê Trung Nam Nhật  04/03/1998  20  3.76 Xuất sắc K61CA-CLC2

7 16022411  Phí Văn Minh  01/03/1998  23  3.75 Xuất sắc K61CA-CLC2

8 16020192  Đỗ Xuân Anh  13/10/1998  21  3.74 Xuất sắc K61CA-CLC1

9 16020231  Nguyễn Văn Hoàng  19/01/1998  21  3.70 Xuất sắc K61CA-CLC1

10 16022405  Vũ Minh Hiếu  27/04/1998  23  3.67 Xuất sắc K61CA-CLC2

11 16020063  Nguyễn Thanh Tùng  10/12/1998  23  3.65 Xuất sắc K61CA-CLC2

12 16020229  Lê Hoàng  12/02/1998  21  3.63 Xuất sắc K61CA-CLC1

13 16020206  Nguyễn Mạnh Cường  07/01/1998  27  3.62 Xuất sắc K61CA-CLC1

14 16020225  Đỗ Đình Hiếu  24/03/1998  18  3.62 Xuất sắc K61CA-CLC1

15 16020273  Nguyễn Tuấn Quang  22/02/1998  20  3.61 Xuất sắc K61CA-CLC2

16 16020279  Võ Lê Minh Tâm  22/12/1998  23  3.61 Xuất sắc K61CA-CLC2

17 16020283  Nguyễn Đức Thảo  04/02/1998  20  3.48 Xuất sắc K61CA-CLC2

18 16020271  Nguyễn Duy Quang  18/08/1998  17  3.45 Xuất sắc K61CA-CLC2

19 16021415  Phạm Ngọc Tài  18/03/1998  20  3.41 Xuất sắc K61CA-CLC2

20 16020228  Đồng Việt Hoàng  13/05/1998  21  3.39 Xuất sắc K61CA-CLC1

21 16022408  Nguyễn Ngọc Lâm  25/09/1998  23  3.35 Xuất sắc K61CA-CLC2

22 17021357  Trần Quang Vinh  11/05/1999  16  3.88 Xuất sắc K62CA-CLC3

24 17021338  Lê Văn Thịnh  08/12/1999  16  3.63 Xuất sắc K62CA-CLC2



25 17021305  Nguyễn Thành Nam  04/04/1999  16  3.63 Xuất sắc K62CA-CLC3

26 17021342  Nhữ Anh Thư  10/05/1999  16  3.59 Xuất sắc K62CA-CLC2

27 17021313  Đinh Công Phan  15/06/1999  19  3.58 Xuất sắc K62CA-CLC3

28 17021228  Nguyễn Văn Dương  24/04/1999  16  3.55 Tốt K62CA-CLC3

29 17021281  Nguyễn Trọng Lâm  16/12/1999  16  3.54 Xuất sắc K62CA-CLC3

30 17021330  Phạm Thái Sơn  10/09/1999  16  3.54 Xuất sắc K62CA-CLC3

31 17021224  Phạm Đức Duy  14/09/1999  16  3.50 Xuất sắc K62CA-CLC1

32 17021280  Nguyễn Đức Lâm  24/01/1999  16  3.48 Xuất sắc K62CA-CLC2

33 17021261  Phạm Thanh Hùng  15/09/1999  16  3.41 Xuất sắc K62CA-CLC3

34 17021267  Phạm Quốc Huy  28/12/1999  16  3.36 Xuất sắc K62CA-CLC3

35 17021304  Nguyễn Nam  12/03/1999  16  3.32 Xuất sắc K62CA-CLC2

36 17021255  Nguyễn Minh Hoàng  03/10/1999  19  3.29 Xuất sắc K62CA-CLC3

37 17021256  Nguyễn Trọng Hoàng  08/06/1999  16  3.28 Xuất sắc K62CA-CLC3

38 17021297  Nguyễn Đình Minh  17/10/1999  16  3.23 Xuất sắc K62CA-CLC3

39 17021352  Lê Thanh Tùng  09/06/1999  16  3.19 Xuất sắc K62CA-CLC2

40 17021235  Nguyễn Công Trường Giang  25/11/1999  16  3.19 Xuất sắc K62CA-CLC3

41 18020428  Lê Bằng Giang  20/10/2000  14  4.00 Xuất sắc K63CA-CLC1

42 18020424  Phạm Trường Giang  12/11/2000  16  4.00 Xuất sắc K63CA-CLC1

43 18020106  Nguyễn Quốc An  16/01/2000  19  4.00 Xuất sắc K63CA-CLC2

44 18020167  Hoàng Việt Anh  26/02/2000  14  4.00 Xuất sắc K63CA-CLC3

45 18021102  Nguyễn Huy Sơn  18/10/2000  14  4.00 Xuất sắc K63CA-CLC3

46 18020236  Lê Hữu Chung  15/04/2000  14  3.94 Xuất sắc K63CA-CLC1

47 18020050  Nguyễn Minh Tân  08/02/2000  14  3.94 Xuất sắc K63CA-CLC2

48 18020889  Đàm Tuấn Minh  12/12/2000  14  3.91 Xuất sắc K63CA-CLC3

49 18021159  Đỗ Trịnh Quốc Thắng  05/06/2000  14  3.89 Xuất sắc K63CA-CLC2

50 18021362  Nguyễn Đình Anh Tuấn  08/12/2000  14  3.89 Xuất sắc K63CA-CLC2

51 18020131  Trần Đức Anh  03/02/2000  14  3.89 Xuất sắc K63CA-CLC3

52 18020981  Cao Cẩm Nhung  13/12/2000  14  3.89 Xuất sắc K63CA-CLC3

53 18020212  Lê An Bình  30/11/2000  16  3.88 Xuất sắc K63CA-CLC2

55 18020370  Nguyễn Mạnh Dũng  20/11/2000  16  3.84 Xuất sắc K63CA-CLC1

56 18021174  Trần Trung Thành  18/09/2000  16  3.84 Xuất sắc K63CA-CLC1

57 18021309  Vũ Khánh Trình  30/11/2000  19  3.83 Xuất sắc K63CA-CLC1

58 18020691  Trần Quốc Khánh  02/09/2000  19  3.82 Xuất sắc K63CA-CLC3

59 18021077  Nguyễn Hoàng Sơn  11/02/2000  14  3.81 Xuất sắc K63CA-CLC2

60 18020793  Nguyễn Việt Long  28/03/2000  16  3.81 Xuất sắc K63CA-CLC3

61 18020455  Nguyễn Thị Bích Hằng  26/05/2000  14  3.79 Xuất sắc K63CA-CLC1

62 18020194  Trịnh Xuân Bách  13/12/2000  14  3.79 Xuất sắc K63CA-CLC2

63 18020758  Hoàng Phương Linh  09/01/2000  14  3.79 Xuất sắc K63CA-CLC2

64 18020032  Nguyễn Hải Long  17/07/2000  14  3.79 Xuất sắc K63CA-CLC3

65 18020510  Nguyễn Ngọc Hiếu  13/05/2000  14  3.71 Xuất sắc K63CA-CLC2

66 18020439  Nguyễn Phúc Hải  29/03/2000  14  3.70 Xuất sắc K63CA-CLC1

67 18020790  Nguyễn Duy Long  27/07/2000  14  3.70 Xuất sắc K63CA-CLC2

68 18021254  Ngô Công Thức  11/05/2000  14  3.68 Xuất sắc K63CA-CLC3

69 18020286  Nguyễn Tiến Đạt  22/08/2000  14  3.64 Xuất sắc K63CA-CLC3

70 18021371  Nguyễn Mạnh Tuấn  16/12/2000  14  3.64 Tốt K63CA-CLC3

71 18020991  Nguyễn Đình Phan  28/03/2000  16  3.61 Xuất sắc K63CA-CLC1



72 18020544  Nguyễn Xuân Hoàng  22/09/2000  16  3.59 Xuất sắc K63CA-CLC1

73 18020906  Nguyễn Đức Minh  07/10/2000  16  3.59 Xuất sắc K63CA-CLC1

74 18020213  Dương Đình Bình  14/02/2000  19  3.58 Xuất sắc K63CA-CLC3

75 18020940  Bùi Hải Nam  19/08/2000  14  3.56 Xuất sắc K63CA-CLC3

76 18020780  Kiều Xuân Lộc  12/12/2000  14  3.54 Xuất sắc K63CA-CLC3

77 18020026  Trần Trung Kiên  03/01/2000  14  3.50 Xuất sắc K63CA-CLC2

78 18021139  Phạm Hải Thắng  02/07/2000  16  3.50 Tốt K63CA-CLC1

79 18020599  Đinh Xuân Hùng  03/01/2000  14  3.49 Xuất sắc K63CA-CLC3

80 18021338  Nguyễn Xuân Trường  14/12/2000  14  3.45 Xuất sắc K63CA-CLC1

81 18020836  Nguyễn Thành Long  08/05/2000  14  3.45 Xuất sắc K63CA-CLC3

82 18020386  Nguyễn Đức Dương  01/09/2000  14  3.41 Xuất sắc K63CA-CLC2

83 18020047  Tạ Đình Quý  15/03/2000  16  3.41 Xuất sắc K63CA-CLC2

84 18021027  Lê Thị Phương  02/09/2000  14  3.35 Xuất sắc K63CA-CLC2

85 18020710  Nguyễn Quốc Khánh  02/12/2000  14  3.32 Tốt K63CA-CLC2

86 18020523  Bạch Quang Hiệu  15/09/2000  14  3.29 Xuất sắc K63CA-CLC1

87 18020949  Tần Lê Nghĩa  06/03/2000  14  3.11 Tốt K63CA-CLC1


